
Tờ hướng dẫn sử dụng 

AGTIDINE 
THÀNH PHÀN 
Mỗi viên nén ACTIDINE §0 chứa: 
Hoạt chất: Acarbose. .50,00 mg. 
Tá được: Avicel, Tỉnh bột ngô, Magnesistearat,Silicon dioxyd. 
Mỗi viên nén ACTIDINE 75 chứa: 
Hoạt chất: Acarbose. 75.00 mg 
Tá được: Avicel, Tỉnh bột ngô, Magnesi stearat,Silicon dioxyd. 
Mỗi viên nén ACTIDINE 100 chứa: 
Hoạt chất: Acarbose.......100,00 mg. 
Tá dược: Avicel, Tỉnh bột ngô, Magnesi stearat, Silicon dioxyd 
DƯỢC LỰC HỌC : 
Acarbose là một tetrasacharid chống đái tháo đường, ức chế men alpha-glucosidase ruột đặc biệt là sucrase, làm chậm tiêu hóa và hấp. 
th gbolvink: Kẻ quá gihgoenậu ng chịm hợo say th la iỂo nọ cơ lng elucose máu và nông độ glucose máu ban ngày 

lao động ít hơn. ` 
Khi dùng liệu pháp 1 thuốc, acarbose làm giảm nỗng độ trung bình của hemoglobin glycosylat (khoảng 0,6 ~ 1 %) tương quan với 
giảm nguy cơ biến chứng vì mạch ở người đái tháo đường. 
Acarbose không ức chế men lactase và không gây mắt dụng nạp lactosc. : 
Acarbose không làm tăng tiết insulin, cũng không gây giảm glucose máu lúc đói khi dùng đơn tị liệu ở người. Acarbose và thuốc 
chồng đái tháo đường sulfonylurê có tác dụng cộng hợp khi dùng phối hợp và acarbose làm giảm tác dụng tăng cân và tác dụng, 
hướng đến insulin của sulfonylurea. 
Thuốc không làm mắt nhiễu calo trong lâm sàng và không gây sụt cân ở cả người bình thường và người đái tháo đường. 
DƯỢC ĐỌNG HỌC : R 
“Thuộc hấp thu kém ở đường tiêu hóa, khả dụng sinh học < 1 ~ 2%. Acarbose ít liên kết với protein huyết tương, (khoảng 13%). 
“Thời gian bán hủy đào thải bằng đường uống tử 6 - 8 giờ. 
“Thuộc giáng vị ở ruột do vi khuân đường ruột và đảo thải qua phân. 
CHÍ ĐỊNH l 
Đơn trị liệu:Như một thuốc phụ trợ chế độ ăn và tập luyện để điều trị đái tháo đường typ 2 (không phụ thuộc insulin) ở người tăng, 
§lueose máu (đặc biệt tăng glucose máu sau khi ăn) không kiểm soát được chỉ bằng chế độ ăn và tập luyện. 
Phối hợp với sulfoaylurê như một thuốc phụ trợ chế độ ăn và tập luyện để điều trị đái tháo đường typ 2 ở người bệnh tăng glucose 
máu không kiểm soát được bằng acarbose hoặc sulfonylurê dùng đơn độc. 
LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG __ 
'Cách dùng: Uống nguyên cả viên thuổ 
Liều lượng: dùng do thầy thuốc 
bệnh, : ằ R 

ban đầu ở người lớn: khởi đầu 25 mg. Cứ sau 4 ~ 8 tuần lại tăng liều cho đến khi đạt được nồng độ glucose sau khi ăn 1 giờ như mong, 
muến (dưới 180 mg/deeili0. Liêu tôi đa 30 mg x 3 lằn/ngày cho người dưới 60 kg hoặc 100 mg x 3 lân/ngày cho người rên 60 kg. 
Liều duy trì thường dùng: 50 ~ 100mg x 3 lằn/ngày. 
CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
Quá mẫn với acarbose hay bắt cứ thành phần nào của thuốc. 
'Viêm nhiễm đường ruột, đặc biệt kết hợp với loét. - 
'Không đùng cho những người đễ bị bệnh1ý do tăng áp lực ô bụng (thoát vị). 
Suy gan, tăng enzyme gan. 
Người mang thai hoặc đang cho con bú. 
Hạ đường máu. 
Đái tháo đường nhiễm toan thể ceton. 
THẬN TRỌNG : 
Cần theo dõi transaminase gan trong quá trình điều trị bằng acarbose vì có trường hợp tăng enzyme gan. 
Có thể xảy rạ hạ glucose máu khi dùng acarbose đồng thời với một thuốc chống đái tháo đường sulfonylurê vài hoặc insulin. 
Khi điều trị hạ glueose máu phải dùng glucose uống mà không dùng sucrose vì hấp thu glucose không bị ức chế bởi acarbose. 
Thuốc không có tác dụng khi dùng đơn độc ở những người bệnh đái tháo đường có biến chứng nhiễm toan, tăng ceton hoặc hôn mê - ở 
những trường hợp này phải dùng insulin. 
TƯƠNG TÁC THUỐC. 
Trong quá trình điều trị bằng acarbose, đường sucrose (đường trắng) và các loại thực phẩm có chứa sucrose thường gây cảm giác khó chịu ở 
bụng, có thê gây tiêu chảy do hiện tượng gia tăng sự lên men carbohydratở đại tràng. 

carbose có thể cản trở hấp thu hoặc chuyển hóa sắt. 
.Cần tránh dùng đồng thời với các thuốc chống acid, cholestyramin, các chất hắp phụ ở ruột và các enzyme tiêu hóa vì có thể làm giảm tác. 
cdụng của acarbose, 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN. : 
“Tác dụng không mong muốn thường gặp là vẻ tiêu hóa như: đầy bụng, phân nát, tiêu chảy, buồn nôn, bụng trướng và đau. 
Ít gặp: testchức năng gan bắt thường, ngứa, ngoại ban. 
Hiểm gặp: vàng da, viêm gan. 
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi dùng thuốc. 
'PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và trong thời kỳ cho con bú. 
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC. 
“Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc. 
QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ 
“Triệu chứng: có thê gồm chướng bụng, đầy hơi và tiêu chảy. ¬ 
Xử tí: trong trường hợp quá liều, bệnh nhân không nên dùng thức ăn, đồ uống chứa carbohydrat trong, 
4 6 giờ tiếp sau. 
BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
HẠN DÙNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng. 
ĐÓNG GÓI : Ép vi A/AI. Hộp Š vi x 10 viên nén 
TIÊU CHUẢN: TCCS 

cùng với ít nước ngay trước bữa ăn hoặc nhai viên thuốc cùng với miếng ăn đầu tiên. 
chỉnh cho phủ hợp với từng bệnh nhân, vì hiệu quả và dung nạp thay đổi tùy từng người 

ĐỀ XA TÀM TAY CỦATRẺEM_ —_ 
THUỐC NÀY CHÍ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 
NÊU CÀN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SĨ 

Sản xuất tại: 
Ề:› CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM 

43 Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam 
BOSTON _.. ĐT: 06503 769 606 - Fax: 06503 769 601

https://trungtamthuoc.com/


